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	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đơn vị
	Số điện thoại

	1
	Dương Viết Tân
	
	Phó BT Đoàn
	Trưởng đoàn

	2
	Trần Nguyên Ngọc
	
	Bí thư LCĐ
	Phó đoàn

	3
	Phùng Xuân Linh
	
	UV BCH LCĐ
	[bookmark: _GoBack]PT. Chuyên môn

	4
	Nguyễn Lê Thái 
	Anh
	22/05/1996
	QLĐĐ49A
	01234008201

	5
	Nguyễn Thị Lan
	Anh
	16/04/1997
	CNSTH49
	01628899344

	6
	Trần Thị Trâm 
	Anh
	23/10/1995
	ĐC-QLĐT48
	01689977078

	7
	Hoàng Như
	Ánh
	25/04/1998
	PTNT50A
	01655383136

	8
	Lê Hoài 
	Bảo
	08/08/1996
	QLNLTS48
	0962987088

	9
	Hoàng Anh 
	Cảm
	01/06/1996
	ĐC&QLĐT48
	01645843985

	10
	Lê Thị 
	Diễm
	16/06/1998
	BHTS
	01688982995

	11
	Nguyễn Văn 
	Đức
	18/06/1995
	TS
	01224315347

	12
	Nguyễn Đình Hữu
	Đường
	25/07/1998
	PTNT50A
	01646917900

	13
	Ngô Minh 
	Duy
	15/02/1997
	QLĐĐ49A
	0935422814

	14
	Cao Thị 
	Hằng
	01/08/1996
	CNTP48A
	01648497586

	15
	Lê Thị
	Hằng
	02/09/1996
	CNTP48A
	01664116496

	16
	Nguyễn Thị 
	Hằng
	10/03/1996
	CNTP48B
	01675978911

	17
	Phạm Thị 
	Hằng
	15/09/1998
	PTNT50A
	01626665091

	18
	Nguyễn Thị Bích
	Hảo
	14/01/1996
	Thủy sản
	01269959930

	19
	Nguyễn Lộc Trung 
	Hiếu
	10/07/1996
	QLNL48
	0973337329

	20
	Võ Thị 
	Hương
	03/01/1998
	CNTP50B
	0911642322

	21
	Nguyễn Thị 
	Lành
	11/10/1996
	Ngư y 49
	01626864966

	22
	Trần Thị Mỹ 
	Liên
	05/11/1997
	PTNT49A
	0967283811

	23
	Hà Thị Thùy 
	Linh
	21/04/1997
	Ngư y 49
	01633065538

	24
	Phan Thị Thúy
	Mỷ
	20/06/1997
	TY49A
	0977145260

	25
	Bùi Thị Đa
	Na
	25/02/1998
	BHTS
	01664269471

	26
	Phan Lê Ni
	Na
	07/10/1996
	CNTP48A
	0977523093

	27
	Phan Thị Thanh 
	Nhàn
	26/08/1997
	PTNT49A
	0969517720

	28
	Trương Thị Diệp 
	Nương
	19/03/1996
	CNTP48B
	01628096536

	29
	Nguyễn Văn 
	Phước
	31/08/1997
	TY49A
	01677889934

	30
	Nguyễn Đình
	Quang
	28/03/1996
	NTTS48A
	01634036438

	31
	Nguyễn Thị 
	Thanh
	27/03/1997
	Ngư y 49
	01692511455

	32
	Phạm Tấn 
	Thịnh
	05/01/1996
	ĐC&QLĐT48
	01645294898

	33
	Nguyễn Thị Lệ
	Thu
	09/06/1995
	CNTP48A
	0974675570

	34
	Trần Thị
	Thúy
	03/071997
	KHCT49B
	0914340938

	35
	Nguyễn Thị Hồng
	Tốt
	10/04/1996
	BVTV49B
	01658664942

	36
	Dương Thị
	Vân
	12/04/1994
	CNTP47B
	0962904310

	37
	Nguyễn Thị
	Xoan
	28/12/1995
	CNTP48A
	0981664194

	38
	Ngô Minh
	Duy
	
	QLĐ49A
	0935422814

	39
	Nguyễn Lê Thái
	Anh
	
	QLĐ49A
	01234008201

	40
	Phạm Tấn 
	Thịnh
	
	ĐCQLĐT48
	01645294898

	41
	Hà Phước 
	Việt
	
	QLĐĐ49A
	0989142795

	42
	Phan Thanh 
	Long
	
	Chi bộ sinh viên
	


Danh sách này gồm có 3 cán bộ và 38 sinh viên ./. 
Ghi chú: 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]- Tập trung lực lượng tham dự  Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Hè và Tiếp sức đến trường - Năm 2017; vào lúc 7h00’, ngày 02/07/2017 (sáng chủ nhật); tại tiền sảnh nhà hành chính Trường Đại học Nông Lâm 102 Phùng Hưng - TP Huế và Tham gia tình nguyện tại trường tại trường (bắt buộc tham gia, nếu không tham gia Lễ xuất quân và tình nguyện tại trường sẽ loại khỏi danh sách)

